
“NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ BÃI LỌC NGẦM TRỒNG CÂY ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
CHĂN NUÔI TRONG ĐIỀU KIỆN TỈNH THÁI NGUYÊN, VIỆT NAM”

MỤC TIÊU 
- Nghiên cứu hệ thống bãi lọc ngầm trồng cây xử lý nước thải chăn nuôi từ đó xác định được các
thông số thiết kế, chỉ số kỹ thuật và vận hành thiết bị ứng với công suất và chất lượng nước khác nhau.
- Đề xuất được quy trình công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi bằng bãi lọc ngầm trồng cây đáp ứng
tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam
NỘI DUNG 
15.1.  Nội dung nghiên cứu (trình bày dưới dạng đề cương nghiên cứu chi tiết)
1. Lựa chọn vật liệu lọc sử dụng trong mô hình thích hợp để sử dụng trong mô hình
   1.1. Xác định độ dẫn thủy lực của các công thức vật liệu lọc được sử dụng:
    -  Xác định đọ dẫn thủy lực của từng loại vật liệu lọc
     -  Xác định dộ dẫn thủy lực của các công thức thí nghiệm
   1.2. Xác định khả năng xử lý nước thải:
    - Xác định một số chỉ tiêu vật lý của nước thải chăn nuôi sử dụng trong thí ngiệm trước khi xử lý:
như mùi, màu sắc, độ đục .....
   - Xác định nồng độ nước thải chăn nuôi chăn nuôi sử dụng trong thí ngiệm trước khi xử lý: Đó là
các chỉ tiêu sau:  TDS, pH, DO, COD, T-P, T-N
   - Xác định một số chỉ tiêu vật lý của nước thải chăn nuôi sử dụng trong thí ngiệm sau khi xử lý: như
mùi, màu sắc, độ đục .....
   - Xác định nồng độ nước thải chăn nuôi chăn nuôi sử dụng trong thí ngiệm sau khi xử lý: Đó là các
chỉ tiêu sau:  TDS, pH, DO, COD, T-P, T-N
   * Kết quả dự kiến là lựa chọn được loại vật liệu cũng như công thức có khả năng xử lý tốt để đưa
vào mô hình bãi lọc ngầm có trồng cây.
 2. Lựa chọn và xác định công thức cây trồng để trồng trong mô hình bãi lọc ngầm
   2.1. Một số đặc điểm về thời tiết khí hậu vùng nghiên cứu
        - Nhiệt độ, số giờ nắng, lượng mưa và bốc hơi ở khu vực nghiên cứu
    2.2. Đánh giá ngưỡng chịu tải lượng nước thải chăn nuôi của các loại cây trồng
    2.3. Khả năng sinh trưởng, phát triển của các loại cây trồng
- Khả năng sinh trưởng chiều cao và tốc độ tăng trưởng chiều cao của các cây trồng tham gia thí
nghiệm
- Khả năng ra lá và tốc độ ra lá của các cây trồng tham gia thí nghiệm
- Khả năng ra cành của các cây trồng tham gia thí nghiệm
- Khả năng ra rễ và số rễ của các cây trồng tham gia thí nghiệm
   2.4. Xác định khả năng hấp thu N, P và thải oxy ở bộ rễ của các loại cây trồng
- Xác định một số chỉ tiêu như màu sắc, mùi vị, đạm, lân tổng số của dòng thải đầu vào
- Khả năng hấp thu đạm (N) của các loại cây trồng tham gia thí nghiệm
- Khả năng hấp thu lân (P) của các loại cây trồng tham gia thí nghiệm
- Khả năng tạo oxy cho mô hình xử lý của các loại cây trồng tham gia thí nghiệm
3. Xây dựng mô hình bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy ngang 1 bậc với các tải trọng thủy lực khác



nhau:  
 3.1. Xác định các thông số thiết kế, vận hành của mô hình bãi lọc ngầm trồng cây với dòng chảy
ngang
     3.2.  Xác định các thông số kỹ thuật của mô hình xử lý  
   Các thông số kỹ thuật như mô đun dòng thải (M), dung tích mô hình (V), độ sâu bể (h), diện tích mặt
bể (Ah), diện tích mặt cắt ngang (Af), độ dẫn thủy lực (Hd), độ dốc (i) tương ứng với các tải trọng thủy
lực (TR)
3.3. Đánh giá khả năng tạo oxy (DO) sinh ra từ bộ rễ cây ở các công thức cây trồng trong mô hình
  3.4 Xác định một số chỉ tiêu môi trường của dòng thải đầu vào
   + Xác định một số chỉ tiêu vật lý của dòng thải đầu vào như nhiệt độ, độ dục, màu, mùi, TDS, TSS
   + Xác định một số chỉ tiêu hóa học của dòng thải đầu vào như pH, COD, T-P, T-N, NO3--N, NH4+-
N.
   + Xác định một số chỉ tiêu sinh học của dòng thải đầu vào như Coliform. E.coli...
    3. 5. Đánh giá khả năng xử lý nước thải chăn nuôi của mô hình bãi lọc ngầm trồng cây
   - Xác định một số chỉ tiêu vật lý của dòng thải đầu ra như nhiệt độ, độ dục, màu, mùi, TDS, TSS
   - Xác định một số chỉ tiêu hóa học của dòng thải đầu ra như pH, COD, T-P, T-N, NO3--N, NH4+-
N.
   - Xác định một số chỉ tiêu sinh học của dòng thải đầu ra như Coliform. E.coli...
   - Khả năng xử lý nước thải chăn nuôi của mô hình bãi lọc ngầm trồng cây
  
 4. Xây dựng quy trình công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi bằng bãi lọc ngầm với dòng chảy ngang.
KẾT QUẢ DỰ KIẾN 
16. SẢN PHẨM 
16.1. Sản phẩm khoa học
 
 
 
 
Sách
 
 
Số lượng
 
 
Báo, Báo cáo
 
 
Số lượng
 
 
 



 
Sách chuyên khảo                          
 
 
 
 
 
Bài báo đăng tạp chí nước ngoài
 
 
 
 
 
 
 
Sách tham khảo                                 
 
 
        
 
 
Bài báo đăng tạp chí trong nước
 
 
1
 
 
 
 
Giáo trình
 
 
 
 
 
Bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế
 
 
              
 
 



 
 
16. 2. Sản phẩm đào tạo
 
 
 
 
Loại
 
 
Nghiên cứu sinh
 
 
Cao học
 
 
Luận văn tốt nghiệp đại học
 
 
Đề tài sinh viên NCKH
 
 
 
 
Số lượng
 
 
0
 
 
1
 
 
3
 
 
2
 
 
 
 



                   
16.3. Sản phẩm ứng dụng
 
 
 
 
Stt
 
 
Tên sản phẩm
 
 
Số lượng
 
 
Yêu cầu khoa học
 
 
Địa chỉ ứng dụng
 
 
 
 
1
 
 
- Mô hình bãi lọc ngầm trồng cây xử lý nước thải chăn nuôi
 
 
1
 
 
- Dùng tốt cho thực hành và học tập
 
 
Khoa tài nguyên môi trường và các cơ sở chăn nuôi tỉnh Thái Nguyên
 
 
 
 
2



 
 
- Xây dựng quy trình công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi bằng bãi lọc ngầm trồng cây
 
 
1
 
 
- Dùng tốt cho thực hành và học tập
 
 
Khoa tài nguyên môi trường và các cơ sở chăn nuôi tỉnh Thái Nguyên
 
 
 
 
3
 
 
-  Các báo cáo NCKH của sinh viên
 
 
2
 
 
- Dùng tốt cho học tập
 
 
Sinh viên, giáo viên ngành Tài nguyên môi trường
 
 
 
 
4
 
 
- Báo cáo tốt nghiệp của sinh viên
 
 
3
 



 
- Dùng tốt cho học tập
 
 
Sinh viên ngành Tài nguyên môi trường
 
 
 
 
4
 
 
- Báo cáo tốt nghiệp của học viên cao học
 
 
1
 
 
- Dùng tốt cho học tập
 
 
Sinh viên, giáo viên ngành Tài nguyên môi trường
 
 
 
 
4
 
 
- Báo đăng kết quả nghiên cứu
 
 
1
 
 
- Dùng tốt cho tham khảo
 
 
Sinh viên, giáo viên ngành Tài nguyên môi trường
 
 



 
 
16.4. Các sản phẩm khác


